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DANH SÁCH ĐÀO TẠO VIÊN 
(Đã được cấp Chứng chỉ đào tạo viên theo quy định của Nghị Định 42/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014)

Cập nhật đến 09/10/2018

STT Họ và tên Hộ khẩu thường trú

CMND Chứng chỉ đào tạo viên
Số 

CMTND/
Hộ chiếu số

Cấp ngày Tại Số chứng 
nhận Ngày cấp Cơ quan cấp

001 Nguyễn Thành 
Dũng Xuân Lộc, Đồng Nai 270880747 28/10/2014 Đồng Nai 3101/201

5 17/09/2015 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 
dùng - Bộ Công Thương

002 Nguyễn Thị Thúy 
Vân

Quận Tân Bình, Tp Hồ 
Chí Minh 024178846 22/10/2004 Tp Hồ Chí 

Minh
3108/201
5 17/09/2015 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 

dùng - Bộ Công Thương

003 Nguyễn Thị Linh Biên Hòa, Đồng Nai 271501653 13/01/2014 Đồng Nai 3109/201
5 17/09/2015 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 

dùng - Bộ Công Thương

004 Trì Thanh Loan Thuận An, Bình Dương 280691171 11/03/2015 Bình 
Dương

3110/201
5 17/09/2015 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 

dùng - Bộ Công Thương

005 Lê Thị Mỹ Phúc Trảng Bom, Đồng Nai 271443834 12/07/2002 Đồng Nai 3118/201
5 17/09/2015 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 

dùng - Bộ Công Thương

006 Nguyễn Thị Quyên Yên Thành, Nghệ An 182023336 19/02/2011 Nghệ An 3121/201
5 17/09/2015 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 

dùng - Bộ Công Thương

007 Trần Quang Thiết Hoằng Hóa, Thanh Hóa 172065088 08/09/2010 Thanh Hóa 3125/201
5 17/09/2015 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 

dùng - Bộ Công Thương

008 Đặng Thị Hương Từ Liêm, Hà Nội 0361700000
07 26/02/2013 Hà Nội 3130/201

5 17/09/2015 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 
dùng - Bộ Công Thương

009 Hoàng Ngọc Thúy Quận 3, Tp Hồ Chí Minh 022970962 09/03/2007 TP Hồ Chí 
Minh

3131/201
5 17/09/2015 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 

dùng - Bộ Công Thương



010 Ngô Tiến Lợi Hoàn Kiếm, Hà Nội 011114026 6/30/2010 Hà Nội 0725/201
7 23/11/2017 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 

dùng - Bộ Công Thương

011 Đỗ Thị Châm Hồng Bàng, Hải Phòng 030930536 1/14/2002 Hải Phòng 0738/201
7 23/11/2017 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 

dùng - Bộ Công Thương

012 Phạm Thị Vân Toàn Lê Chân, Hải Phòng 030117232 9/25/2012 Hải Phòng 0739/201
7 23/11/2017 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 

dùng - Bộ Công Thương

013 Đỗ Thị Châm Lý Thường Kiệt, Hải 
Phòng 031773431 4/15/2009 Hải Phòng 0752/201

7 23/11/2017 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 
dùng - Bộ Công Thương

014 Đào Thị Thuần Từ Sơn, Bắc Ninh 125390593 3/26/2007 Bắc Ninh 0755/201
7 23/11/2017 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 

dùng - Bộ Công Thương

015 Nguyễn Phương 
Hiền Hai Bà Trưng, Hà Nội 013373245 12/19/2013 Hà Nội 0732/201

7 23/11/2017 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 
dùng - Bộ Công Thương

016 Trần Linh Chi Ba Đình, Hà Nội 012593596 10/31/2012 Hà Nội 0740/201
7 23/11/2017 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 

dùng - Bộ Công Thương


